
Thời hạn nộp CHUYÊN ĐỀ  TN:  Thứ 5 (09g00-11g00)  ngày 15/01/2015 chuyên ngành KQ, DL tại VPK P.211

Thứ 5 (14g00-16g00)  ngày15/01/2015 chuyên ngành MK, NL tại VPK P.211

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010147 Lê Minh Hạnh QTKQ 0 1

2 1154010148 Lưu Thị Hồng Hạnh QTKQ 0 1

3 1154010372 Thái Thị Hồng Nhã QTKQ KLTN 1 T6 506 Lê Tuấn Anh

4 1154010378 Bùi Thị Thanh Nhi QTKQ KLTN 1 14g30 97VVT letuananh20@yahoo.com

5 1154010405 Nguyễn Thị Quỳnh Như QTKQ KLTN 1 14/10/2014 97 Võ Văn Tần

6 1154010406 Phạm Quỳnh Như QTKQ KLTN 1

7 1154010738 Hà Cẩm Vân QTKQ 0 1

8 1154010740 Huỳnh Thị Kim Vân QTKQ 0 1

9 1154010741 Mai Thiên Vân QTKQ 0 1

10 1154010742 Trần Thị Tường Vân QTKQ 0 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010029 Nguyễn Quang Bảo QTKQ 0 1

2 1154010044 Lục Trương Lan Chi QTKQ 0 1

3 1154010052 Phạm Quốc Cường QTKQ 0 1

4 1154010061 Lưu Ngọc Diễm QTKQ 0 1

5 1154010067 Lương Chí Diệu QTKQ 0 1 T3 506 Ngô Thị Phương Anh

6 1154010068 Phan Thị Diệu QTKQ 0 1 15g30 97VVT phu0nganh_2002@yahoo.com

7 1154010074 Nguyễn Phương Dung QTKQ 0 1 14/10/2014 97 Võ Văn Tần

8 1154010229 Lê Thị Lan Hương QTMK bs 1

9 1154010263 Đinh Ngọc Lâm QTKQ bs 1

10 1154010430 Ông Huệ Phong QTMK KLTN 3

11 1154010460 Vày Dường Quay QTKQ bs 1

12 1154010642 Phan Thị Minh Trang QTKQ KLTN 1

13 1154010651 Đoàn Thị Bé Trăm QTKQ KLTN 1

14 1154010653 Đỗ Thị Anh Trâm QTKQ KLTN 1

15 1154010663 Ngô Thị Huyền Trân QTKQ KLTN 1

16 1154010748 Nguyễn Hoàng Việt QTKQ bs 1

17 1054010756 Lê Trần Hoàng Yến QTMK bs 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010335 Nguyễn Thị Kim Ngân QTDL 0 4

2 1154010206 Trần Phạm Minh Hòa QTMK bs 2

3 1154010415 Nguyễn Thị Nở QTMK bs 1

4 1154010539 Trầm Phương Thảo QTMK bs 1 T4 212 Trịnh Thùy Anh

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
 HỌC KỲ 1/ NĂM HỌC: 2014-2015 (BADM4899)(có bổ sung)
Thời gian thực hiện chuyên đề: 22/10/2014 đến 31/12/2014

Đây là danh sách sinh viên có nguyện vọng thực tập học kỳ 1/2014-2015

 lưu ý : sinh viên phải đăng ký môn học BADM4899  trực tuyến và đóng học phí mới được 

công nhận điểm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa (P.211) theo lịch tiếp sinh viên



5 1154910584 Nguyễn đặng Xuân Thùy QTMK bs 1 16g00 97VVT tthuyanh@yahoo.com

6 1154010255 Đặng Thị Thu Kiều QTMK KLTN 2 15/10/2014 97 Võ Văn Tần

7 1154010413 Trần Văn Nhựt QTMK KLTN 1

8 1154010416 Đinh Thị Mỹ Nương QTMK KLTN 1

9 1154010421 Nguyễn Thị Kim Oanh QTMK KLTN 1

10 1154010367 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên QTMK KLTN 4

11 1154010349 Bùi Minh Ngọc QTNL bs 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010077 Phạm Sao Dung QTDL KLTN 1

2 1154010377 Phan Hồng Nhât QTMK KLTN 1 T4 506 Đoàn Thị Mỹ Hạnh

3 1154010392 Cam Tuyết Nhu QTDL KLTN 1 16g00 97VVT hanh.dtm@gmail.com

4 1154010228 Huỳnh Thị Hương QTMK KLTN 1 15/10/2014 97 Võ Văn Tần

5 1154010012 Nguyễn Đức Anh QTMK KLTN 1

6 1154010149 Trần Thị Hồng Hạnh QTMK KLTN 1

7 1154010156 Nguyễn Thị Trúc Hằng QTMK KLTN 1

8 1154010449 Nguyễn Thị Phương QTDL KLTN 1

9 1154010578 Dương Văn Thuận QTDL KLTN 1

10 1154010580 Nguyễn Đức Thuận QTMK KLTN 4

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010098 Võ Thị Mỹ Duyên QTKQ KLTN 1

2 1154010108 Trương Thị Thu Dương QTKQ KLTN 1

3 1154010111 Nguyễn Thị Lin Đan QTKQ KLTN 1

4 1154010113 Nguyễn Phạm Minh Đại QTKQ KLTN 1 T4 506 Trần Tuấn Anh

5 1154010118 Hà Ngọc Minh Đăng QTKQ 0 1 09g30 97VVT tuananhdhm@yahoo.com

6 1154010124 Chu Hồng Đức QTKQ 0 1 15/10/2014 97 Võ Văn Tần

7 1154010126 Nguyễn Hương Giang QTKQ KLTN 1

8 1154010158 Trần Thị Thuý Hằng QTKQ KLTN 1

9 1154010184 Nguyễn Thị Kim Hoa QTKQ KLTN 1

10 1154010235 Huỳnh Thừa Kế QTKQ KLTN 1

11 1154010241 Hồ Thị Hà Khanh QTKQ KLTN 1

12 1154010271 Nguyễn Thị Yến Liên QTKQ KLTN 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 0954010403 Trịnh Xuân Quỳnh QTKQ 0 1

2 0954010540 Phạm Vũ Thuỳ Trang QTKQ 0 1

3 1054012206 Phạm Văn Hùng QTKQ 0 1

4 1054012673 Trần Văn Tuấn QTKQ 0 1 T6 307 Trương Mỹ Diễm

5 1154010007 Huỳnh Phương Trúc Anh QTKQ 0 1 14g00 97VVT truongmydiem@gmail.com

6 1154010009 Lê Nguyễn Hoàng Anh QTKQ 0 1 17/10/2014 97 Võ Văn Tần

7 1154010018 Võ Thị Hồng Anh QTKQ KLTN 1

8 1154010042 Nguyễn Thị Xuân Cẩm QTKQ KLTN 1

9 1154010056 Lê Công Danh QTKQ KLTN 1

10 1154010066 Lê Thị Minh Diệu QTKQ KLTN 1

11 1154010073 Nguyễn Nữ Nhật Dung QTKQ KLTN 1

12 1154010075 Nguyễn Thị Thùy Dung QTKQ KLTN 1

13 1154010078 Phạm Thị Kim Dung QTKQ KLTN 1

14 1154010202 Huỳnh Hán Hòa QTKQ bs 1



15 1154010318 H Xuân Mlô QTKQ bs 1

16 1154010448 Nguyễn Quang Phương QTKQ bs 1

17 1154010482 Đinh Ngọc Sơn QTKQ bs 1

18 1154010669 Đoàn Vương Triều QTKQ KLTN 1

19 1154010776 Lê Thị Xuân Yến QTKQ dc 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010141 Phạm Minh Hải QTMK 0 1

2 1154010437 Trần Hoàng Phúc QTMK 0 1

3 1154010496 Nguyễn Thành Tâm QTKQ KLTN 1

4 1154010499 Cao Duy Tân QTKQ KLTN 1 T4 506 Đỗ Khắc Xuân Diễm

5 1154010509 Ngô Hồng Thanh QTKQ KLTN 1 14g00 97VVT dkxdiem@yahoo.com

6 1154010511 Nguyễn Thanh Thanh QTKQ KLTN 1 15/10/2014 97 Võ Văn Tần

7 1154010540 Trần Đặng Phương Thảo QTMK 0 1

8 1154010561 Nguyễn Ngọc Thiện QTMK 0 1

9 1154010582 Võ Thị Phụng Thuyên QTMK 0 1

10 1154010583 Nguyễn Thị Bích Thúy QTMK 0 1

11 1154010586 Nguyễn Thị Thủy QTMK 0 1

12 1154010590 Trần Thị Thúy QTMK 0 1

13 1154010606 Võ Thị Thanh Thy QTKQ KLTN 3

14 1154010609 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên QTMK 0 1

15 1154010648 Văn Phát Hoàng Trang QTKQ KLTN 3

16 1154010652 Đoàn Trần Bích Trâm QTKQ dc 3

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010654 Huỳnh Ngọc Bảo Trâm QTMK 0 1

2 1154010076 Nguyễn Thùy Dung QTKQ 0 1

3 1154010079 Phùng Yến Dung QTKQ 0 1

4 1154010087 Trần Bảo Duy QTKQ 0 1 T5 307 Hoàng Mạnh Dũng

5 1154010099 Phạm Văn Dũng QTKQ 0 1 08g30 97VVT dungoupmu@yahoo.com.vn

6 1154010100 Trần Văn Dũng QTKQ 0 1 16/10/2014 97 Võ Văn Tần

7 1154010117 Văn Nguyên Đạt QTKQ 0 1

8 1154010550 Phạm Thị Mộng Thắm QTKQ KLTN 1

9 1154010572 Phạm Lệ Hoài Thu QTKQ KLTN 1

10 1154010575 Trần Thị Mai Thu QTKQ KLTN 1

11 1154010579 Lưu Phúc Thuận QTKQ KLTN 1

12 1154010613 Phạm Thị Bích Tiền QTKQ KLTN 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010092 Lê Thị Kim Duyên QTNL KLTN 4

2 1154010186 Phan Thị Hoa QTNL KLTN 1

3 1154010264 Nguyễn Thị Ngọc Lê QTKQ KLTN 1

4 1154010299 Võ Thiên Long QTNL 0 4

5 1154010312 Cao Thị Mến QTNL KLTN 1

6 1154010330 Đỗ Thị Tuyết Ngân QTNL KLTN 1

7 1154010420 Huỳnh Thị Kim Oanh QTNL KLTN 4 T2 307 Vũ Việt Hằng

8 1154010441 Đặng Hoàng Nam Phương QTNL KLTN 1 10g00 97VVT vuviethang1@gmail.com

9 1154010489 Trần Trọng Tài QTMK KLTN 1 13/10/2014 97 Võ Văn Tần

10 1154010559 Lê Thị Cẩm Thiên QTMK 1



11 1154010564 Nguyễn Hữu Thịnh QTNL KLTN 4

12 1154010674 Ngô Thị Thảo Trinh QTNL KLTN 4

13 1154010746 Trần Thị Mỹ Viên QTNL 0 1

14 1154010769 Phạm Thị Thúy Vy QTNL 0 1

15 1154040640 Lâm Nguyễn Thanh Trúc QTNL 0 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010230 Nguyễn Hoài Hương QTNL 0 1

2 1154010234 Lê Thị Thu Hường QTNL KLTN 1

3 1154010257 Nguyễn Hữu Minh Kiệt QTNL KLTN 1

4 1154010260 Phan Văn Lai QTNL 0 1 T5 309 Tạ Thị Hồng Hạnh

5 1154010267 Đặng Thị Hồng Liên QTNL 0 1 10g00 97VVT hanh.ta@oude.edu.vn

6 1154010293 Nguyễn Hoàng Loan QTNL 0 1 16/10/2014 97 Võ Văn Tần

7 1154010309 Nguyễn Ngọc Mai QTNL 0 1

8 1154010310 Phan Thị Tuyết Mai QTNL 0 1

9 1154010410 Võ Thị Yến Như QTNL KLTN 1

10 1154010427 Nguyễn Văn Phi QTNL 0 1

11 1154010512 Nguyễn Thị Hồng Thanh QTNL KLTN 1

12 1154010527 Hồ Thị Thanh Thảo QTNL KLTN 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 101C662063 Nguyễn Hoàng Ái Trinh QTNL 0 1

2 1054010186 Phạm Thái Thiên MinhHuệ QTNL 0 1

3 1054010545 Phạm Nhã Khang Thịnh QTNL 0 1

4 1054010702 Nguyễn Văn Tư QTNL 0 1

5 1154010021 Mai Thị Hồng Ảnh QTNL KLTN 1 T3 506 Vũ Thanh Hiếu

6 1154010026 Nguyễn Xuân Bách QTNL 0 1 13g30 97VVT hieu.vt@ou.edu.vn

7 1154010027 Nguyễn Văn Bản QTNL bs 1 14/10/2014 97 Võ Văn Tần

8 1154010028 Nguyễn Phúc Bảo QTNL KLTN 1

9 1154010033 Trần Viết Bằng QTNL 0 1

10 1154010101 Ngô Hồng Ánh Dương QTNL KLTN 1

11 1154010130 Huỳnh Tấn Giàu QTNL KLTN 1

12 1154010139 Nguyễn Thanh Hải QTMK 0 2

13 1154010142 Hồ Thị Ngọc Hảo QTNL KLTN 1

14 1154010155 Nguyễn Thị Thúy Hằng QTNL KLTN 1

15 1154010199 Phạm Minh Hoàng QTNL bs 1

16 1154010251 Phan Tấn Khoa QTNL bs 1

17 1154010311 Phạm Thị Ngọc Mai QTNL bs 1

18 1154010453 Nguyễn Hoàng Phước QTMK 0 2

19 1154010502 Nguyễn Lê Nhật Tân QTNL bs 1

20 1154010697 Ngô Thị Hồng Trúc QTNL bs 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010589 Trần Kim Thúy QTKQ 0 2

2 1154010472 Đoàn Nguyệt Quỳnh QTMK 0 2

3 1154010466 Nguyễn Thị Quyên QTNL 0 1

4 1154010508 Lưu Yến Thanh QTNL 0 1

5 1154010524 Bùi Thị Thu Thảo QTNL 0 1 T4 411 Trần Việt Hùng

6 1154010543 Trần Thị Thanh Thảo QTNL 0 1 09g30 97VVT hung.ads@gmail.com



7 1154010573 Phạm Thị Thu QTNL 0 1 15/10/2014 97 Võ Văn Tần

8 1154010577 Vi Thị Thu QTNL 0 1

9 1154010585 Nguyễn Thị Thủy QTNL 0 1

10 1154010596 Nguyễn Thị Dạ Thủy QTNL 0 1

11 1154010601 Trần Thị Quỳnh Thư QTNL 0 1

12 1154010638 Nguyễn Thị Thùy Trang QTNL 0 1

13 1154010090 Đồng Thị Duyên QTMK KLTN 2

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010034 Nguyễn Lại Thị NgọcBích QTNL 0 1

2 1154010054 Vũ Thái Cường QTNL 0 1

3 1154010069 Châu Kim Dung QTNL 0 1

4 1154010083 Nguyễn Đức Duy QTNL 0 1

5 1154010089 Trần Nguyễn KhươngDuy QTNL 0 1

6 1154010093 Ngô Thùy Duyên QTNL 0 1

7 1154010192 Hồ Đắc Hoàng QTMK bs T3 506 Phan Thị Thanh Huyền

8 1154010246 Lê Hoàng Khánh QTNL bs 1 08g00 97VVT huyenphan09@gmail.com

9 1154010324 Lê Thị Lụa Năm QTNL bs 1 14/10/2014 97 Võ Văn Tần

10 1154010334 Nguyễn Thị Kim Ngân QTNL bs 1

11 1154010431 Hồ Văn Phú QTMK bs 1

12 1154010673 Lê Ngọc Kim Trinh QTNL 0 1

13 1154010700 Trần Thị Thanh Trúc QTNL 0 1

14 1154010728 Đặng Tý QTNL 0 1

15 1154010743 Võ Thị Bích Vân QTNL 0 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 091C662028 Nguyễn Trần Diệu Hằng QTMK 0 4

2 1154010103 Nguyễn Thị Thùy Dương QTMK KLTN 2

3 1154010164 Hà Minh Hậu QTMK 0 4

4 1154010361 Phạm Thị Tuyết Ngọc QTMK KLTN 4

5 1154010411 Đào Ngọc Nhựt QTMK 0 4 T6 307 Nguyễn Thúy Huyền

6 1154010432 Trần Đại Phú QTKQ 0 1 10g00 97VVT huyenopen@yahoo.com

7 1154010495 Nguyễn Thanh Tâm QTKQ 0 1 17/10/2014 97 Võ Văn Tần

8 1154010514 Trần Hoàng Thái QTKQ 0 1

9 1154010516 Chu Hồng Thành QTKQ 0 1

10 1154010621 Lê Trọng Thành Tín QTMK KLTN 1

11 1154010635 Nguyễn Thị Kiều Trang QTMK KLTN 1

12 1154010720 Lại Thanh Tú QTMK KLTN 1

13 1154010736 Lê Đình Văn QTMK KLTN 1

14 1154010434 Võ Văn Phú QTMK KLTN 2

15 41140008TP Dương Huỳnh QuangVinh QTMK 0 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010226 Đinh Thị Lan Hương QTKQ KLTN 3

2 1154010292 Lê Thị Loan QTKQ KLTN 1

3 1154010351 Cao Thị Ánh Ngọc QTKQ dc 1

4 1154010394 Lê Thị Hồng Nhung QTKQ 0 3 T6 308 Nguyễn Thế Khải

5 1154010433 Trương Hoàng Phú QTKQ dc 1 10g00 97VVT thekhaidba2012@gmail.com

6 1154010438 La Diệu Phúng QTKQ KLTN 1 17/10/2014 97 Võ Văn Tần



7 1154010446 Lý Thị Kim Phương QTKQ KLTN 1

8 1154010455 Lê Thị Mỹ Phượng QTKQ KLTN 1

9 1154010467 Phan Thị Ngọc Quyên QTKQ KLTN 1

10 1154010484 Trần Hữu Ngân Sơn QTKQ KLTN 1

11 1154010485 Võ Thị Kim Sơn QTKQ KLTN 1

12 1154010616 Phạm Minh Tiến QTKQ dc 1

13 1154010695 Võ Minh Trung QTKQ KLTN 1

14 1154010714 Bùi Thị Kim Tuyết QTKQ KLTN 1

15 1154010718 Lê thị Hồng Tuyết QTKQ KLTN 4

16 11540110459 Trương Kế Quang QTNL KLTN 1

17 1154010058 Lê Thị cẩm Diền QTNL KLTN 1

18 1154010785 Đoàn Hữu Vinh QTNL KLTN 3

19 1154010213 Trần thị Kim Huệ QTNL bs

20 1154010762 Nguyễn Nhật Vũ QTKQ dc 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010664 Nguyễn Bá Minh Trân QTKQ 0 2

2 1054010198 Nguyễn Thị Ngọc Huyền QTMK 0 2

3 1154010010 Lê Thị Kim Anh QTMK 0 2

4 1154010112 Mai Xuân Đào QTMK KLTN 2

5 1154010224 Trương Vũ Hùng QTMK 0 2 T3 411 Nguyễn Đình Kim

6 1154010276 Lê Tuấn Linh QTMK KLTN 2 09g00 97VVT ngdinhkim@gmail.com

7 1154010289 Vũ Diệu Linh QTMK KLTN 2 14/10/2014 97 Võ Văn Tần

8 1154010488 Hồ Sỹ Tài QTMK KLTN 2

9 1154010640 Nguyễn Thu Trang QTMK KLTN 2

10 1154010681 Phan Thị Tuyết Trinh QTMK KLTN 2

11 1154010698 Nguyễn Thanh Trúc QTMK 0 2

12 1154010779 Trịnh Hải Yến QTMK 0 2

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010011 Lý Quỳnh Anh QTKQ KLTN 1

2 1154010159 Vũ Thị Hằng QTKQ 0 1

3 1154010160 Nguyễn Ngọc Hân QTKQ 0 1

4 1154010161 Nguyễn Thị Ngọc Hân QTKQ 0 1

5 1154010165 Đặng Thị Thu Hiền QTKQ 0 1

6 1154010179 Nguyễn Phước Hiệp QTKQ 0 1 T4 411 Nguyễn Trần Cẩm Linh

7 1154010200 Phạm Minh Hoàng QTKQ 0 1 08g00 97VVT linhnguyen310884@gmail.com

8 1154010209 Trần Thị Hồng QTKQ 0 1 15/10/2014 97 Võ Văn Tần

9 1154010366 Đặng Hồ Thảo Nguyên QTKQ KLTN 1

10 1154010477 Nguyễn Văn Sang QTDL 0 3

11 1154010775 Phan Thị Yên QTKQ KLTN 1

12 1154020272 Đỗ Thị Thu Thúy QTKQ KLTN 1

13 1154010219 Huỳnh Thị Ngọc Huyền QTMK 1

14 1154010760 Ngô Quang Vũ QTKQ 1

15 1154010757 Hoàng Hạ Vũ QTKQ bs 1

16 1154010197 Nguyễn Minh Hoàng QTKQ bs 1

17 1154010225 Huỳnh Quốc Hưng QTKQ bs 1

18 1154010422 Bùi Văn Phát QTKQ bs 1



19 1154010426 Nguyễn Thị Yến Phi QTKQ bs 1

20 1154010102 Nguyễn Hồng Thùy Dương QTKQ bs 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010032 Ngô Hải Bằng QTKQ bs 2

2 1154010114 Đặng Tiến Đạt QTKQ bs 1

3 1154010288 Võ Nhật Linh QTKQ bs 1

4 1154010045 Ngô Thị Mỹ Chi QTNL bs 1 T6 308 Lê Phúc Loan

5 1154010254 Bùi Ngọc Khởi QTNL bs 1 08g30 97VVT lephucloanpuf@gmail.com

6 1154010046 Nguyễn Thị Chôm QTNL bs 1 17/10/2014 97 Võ Văn Tần

7 1154010668 Nguyễn Thị Ngọc Trầm QTNL bs 1

8 1154010050 Nguyễn Thị Kim Cương QTNL bs 1

9 1154010465 Võ Việt Quốc QTNL bs 1

10 1154010454 Lê Long Phượng QTNL bs 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1054010367 Võ Trọng Nhân QTMK 0 1

2 1054010645 Nguyễn Thành Trung QTMK 0 1

3 1154010022 Mạc Vịnh Ân QTMK 0 1

4 1154010038 Phan Thị Bình QTMK 0 1

5 1154010041 Đặng Văn Bước QTMK 0 1

6 1154010084 Nguyễn Văn Duy QTMK 0 1 T3 506 Nguyễn Thành Long

7 1154010105 Nguyễn Thùy Dương QTMK 0 1 10g00 97VVT thanhdragon@gmail.com

8 1154010135 Trần Thị Hà QTMK 0 1 14/10/2014 97 Võ Văn Tần

9 1154010193 Lê Đình Hoàng QTMK 0 1

10 1154010194 Ngô Thị Hoàng QTMK 0 1

11 1154010201 Văn Lộc Hoàng QTMK 0 1

12 1154010215 Nguyễn Quang Huy QTMK 0 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010303 La Vỉnh Lương QTKQ KLTN 1

2 1154010304 Phạm Thị Trúc Ly QTKQ KLTN 1

3 1154010308 Lê Thị Tuyết Mai QTKQ KLTN 1

4 1154010313 Nguyễn Thị Tiểu Mi QTKQ KLTN 1

5 1154010342 Trần Thị Tiền Ngân QTKQ KLTN 1

6 1154010693 Nguyễnchí Trung QTMK 0 1 T4 506 Nguyễn Thị Minh Mẫn

7 1154010711 Nguyễn Thị Thanh Tuyền QTMK 0 1 08g00 97VVT minhman.mba6@yahoo.com

8 1154010737 Đỗ Hoàng Vân QTMK 0 1 15/10/2014 97 Võ Văn Tần

9 1154010749 Phạm Hoàng Việt QTMK 0 1

10 1154010750 Võ Minh Việt QTMK 0 1

11 1154010767 Nguyễn Thị Tường Vy QTMK 0 1

12 1154010772 Lê Văn Vý QTMK 0 1

13 1154040235 Trần Thị Thanh Hương QTMK 0 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010095 Nguyễn Thị Bích Duyên QTKQ 0 1

2 1154010109 Võ Ngọc Ánh Dương QTKQ 0 1

3 1154010182 Mai Thanh Hoa QTKQ 0 1

4 1154010345 Nguyễn Đăng Nghiêm QTKQ 0 1 T4 506 Huỳnh Hạnh Phúc

5 1154010379 Dương Thị Nhi QTKQ 0 1 10g30 97VVT hanhphuc25@gmail.com



6 1154010525 Chu Thị Thảo QTKQ 0 1 15/10/2014 97 Võ Văn Tần

7 1154010529 Lý Thị Phương Thảo QTKQ 0 1

8 1154010618 Trương Thị Tiệm QTKQ 0 1

9 1154010764 Trần Quốc Vũ QTKQ 0 1

10 1154010780 Trương Phi Yến QTKQ 0 1

11 0854030741 Phạm Thị Khánh Quỳnh QTKQ 1

12 1154010665 Nguyễn Ngọc Trân QTNL 1

13 1154010719 Bùi Đức Tú QTNL 1

14 1154010031 Trần Như Bảo QTNL 1

15 1154010722 Lương Anh Tú QTDL 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010322 Lê Huỳnh Mỵ QTDL 0 1

2 1154010336 Nguyễn Thị Tường Ngân QTDL 0 1

3 1154010337 Phan Hoài Lê Xuân Ngân QTDL 0 1

4 1154010340 Trần Phạm Kim Ngân QTDL 0 1

5 1154010393 Huỳnh Thị Cẩm Nhung QTDL 0 1 T5 307 Trần Kiêm Việt Thắng

6 1154010745 Cao Thị Viên QTDL 0 1 14g00 97VVT thangspt701@yahoo.com

7 1154010332 Lương Ngọc Ngân QTNL 0 1 16/10/2014 97 Võ Văn Tần

8 1154010350 Bùi Thị Bích Ngọc QTNL 0 1

9 1154010360 Phạm Thị Bích Ngọc QTNL 0 1

10 1154010364 Vũ Ánh Ngọc QTNL 0 1

11 1154010386 Trần Yến Nhi QTNL 0 1

12 1154010388 Văn Mỹ Nhi QTNL 0 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010440 Cái Trần Thanh Phương QTKQ 0 1

2 1154010462 Cao Thị Hồng Quế QTKQ 0 4

3 1154010480 Võ Thị Cẩm Sen QTKQ 0 1

4 1154010494 Nguyễn Ngọc Minh Tâm QTKQ 0 1 T5 308 Nguyễn Ngọc Đan Thanh

5 1154010562 Ngô Trần Công Đức Thịnh QTKQ 0 4 10g00 97VVT thanhnguyen177@live.com

6 1154010724 Phạm Thị Vân Tú QTKQ 0 4 16/10/2014 97 Võ Văn Tần

7 0854010386 Đào Duy Ngà QTMK 0 1

8 092C66P145 Trần Như Bảo Vy QTMK 0 1

9 1054010023 Phan Thị Bé QTMK 0 1

10 1054010072 Đặng Thị Dung QTMK 0 1

11 1154010753 Nguyễn Thị Huyền Vinh QTMK KLTN 1

12 1154010771 Trương Thị Lan Vy QTMK KLTN 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010180 Phùng Liên Hiệp QTKQ 0 1

2 1154010191 Tô Quang Hoàn QTKQ 0 1

3 1154010403 Nguyễn Thị Như QTKQ bs 1

4 1154010526 Đỗ Như Thảo QTMK 0 1

5 1154010553 Trần Hoàng Cao Thắng QTKQ bs 1

6 1154010567 Nguyễn Ngọc Thông QTKQ bs 1 T3 411 Lê Thanh Huyền Thơ

7 1154010650 Nguyễn Trương HươTrà QTKQ 0 1 08g00 97VVT lethanhhuyentho@gmail.com

8 1154010672 Huỳnh Ngọc PhươngTrinh QTKQ 0 1 14/10/2014 97 Võ Văn Tần

9 1154010678 Nguyễn Thị Ngọc Trinh QTKQ 0 1



10 1154010682 Tô Thế Trinh QTKQ bs 1

11 1154010683 Trần Thị Cẩm Trinh QTKQ 0 1

12 1154010691 Hồ Thế Trung QTKQ bs 1

13 1154010710 Nguyễn Thị Mộng Tuyền QTKQ 0 1

14 1154010733 Trần Thị Phương Uyên QTKQ 0 1

15 1154010735 Lày Chi Vảy QTKQ 0 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010123 Bùi Trung Đức QTMK bs 1

2 1154010128 Trần Anh Quỳnh Giao QTKQ bs 1

3 1154010131 Nguyễn Thị Giản QTNL 0 1

4 1154010140 Nguyễn Xuân Hải QTNL 0 1

5 1154010173 Lương Thị Bích Hiếu QTNL 0 1

6 1154010283 Phạm Lê Hoàng Linh QTKQ KLTN 1 T5 308 Nguyễn Ngọc Thông

7 1154010358 Phạm Bảo Ngọc QTKQ bs 1 08g30 97VVT ngocthong2011@gmail.com

8 1154010376 Nguyễn Hưng Nhật QTKQ bs 1 16/10/2014 97 Võ Văn Tần

9 1154010380 Đinh Lê Huyền Nhi QTKQ 0 1

10 1154010381 Mai Thị Ý Nhi QTKQ 0 1

11 1154010390 Mai Văn Nhí QTNL 0 1

12 1154010398 Huỳnh Thị Quỳnh Như QTKQ 0 1

13 1154010404 Nguyễn Thị Huỳnh Như QTKQ 0 1

14 1154010407 Trần Huỳnh Như QTKQ 0 1

15 1154010408 Trần Thị Kiều Như QTNL 0 1

16 1154010442 Đoàn Trần Bảo Phương QTNL 0 1

17 1154010463 Ong Lâm Quí QTMK bs 1

18 1154010656 Phạm Thị Minh Trâm QTMK bs 1

19 1154010688 Nguyễn Đức Trình QTKQ bs 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010049 Nguyễn Văn Chuyển QTKQ 0 4

2 1154010212 Nguyễn Xuân Hợp QTKQ 0 1

3 1154010221 Phạm Tám Huynh QTKQ 0 1

4 1154010233 Võ Thị Thiên Hương QTKQ 0 1 T5 308 Đoàn Thị Thanh Thúy

5 1154010240 Nguyễn Trung Khang QTKQ 0 1 14g00 97VVT thanhthuy_dhm@yahoo.com

6 1154010245 Trương Thị Kiều Khanh QTKQ 0 1 16/10/2014 97 Võ Văn Tần

7 1154010248 Trần Kim Khánh QTKQ 0 1

8 1154010262 Bùi Thị Lài QTKQ 0 1

9 1154010385 Thạch Thị Hoài Nhi QTKQ KLTN 4

10 1154010513 Nguyễn Thị Phương Thanh QTKQ KLTN 4

11 1154010545 Văn Hà Mỹ Thảo QTKQ KLTN 4

12 1154010744 Phan Thị Ngọc Vi QTKQ KLTN 4

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010423 Nguyễn Huỳnh Phát QTDL 0 1

2 1154010457 Nguyễn Thị Ngọc Phượng QTDL 0 1

3 1154010471 Đặng Như Quỳnh QTDL 0 1

4 1154010547 Nguyễn Công Thăng QTDL 0 1 T5 307 Nguyễn Thị Thủy

5 1154010549 Đặng Thị Hồng Thắm QTDL 0 1 10g00 97VVT thuynguyen.ou86@gmai.com

6 1154010555 Lê Thị Hồng Thấm QTDL 0 1 16/10/2014 97 Võ Văn Tần



7 1154010592 Mai Thị Thanh Thùy QTDL 0 1

8 1154010631 Nguyễn Ngọc Trang QTDL 0 1

9 1154010636 Nguyễn Thị Thùy Trang QTDL 0 1

10 1154010667 Trần Trân Trân QTDL KLTN 1

11 1154010684 Trần Thị Lệ Trinh QTDL KLTN 1

12 1154010725 Đỗ Phú Túc QTDL 0 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010268 K' Rơ Châm H' Liên QTKQ 0 1

2 1154010291 Hoàng Thị Hồng Loan QTKQ 0 1

3 1154010296 Phạm Thị Phương Loan QTKQ 0 1

4 1154010314 Đoàn Lê Ánh Minh QTKQ 0 1 T5 309 Huỳnh Kim Tôn

5 1154010316 Phạm Ngọc Minh QTKQ 0 1 14g00 97VVT kimton161@gmail.com

6 1154010319 Nguyễn Thị Diễm My QTKQ 0 1 16/10/2014 97 Võ Văn Tần

7 1154010321 Phạm Thị Phương Mỹ QTKQ 0 1

8 1154010325 Đoàn Thị Thanh Nga QTKQ 0 1

9 1154010354 Nguyễn Hà Thanh Ngọc QTKQ 0 1

10 1154010357 Nguyễn Thúy Ngọc QTKQ 0 1

11 1154010368 Nguyen Thi Hong Nguyen QTKQ 0 1

12 1154010374 Vương Kiến Nhân QTKQ 0 1

13 1154010039 Phạm Thị Bình QTKQ bs 1

14 1154010202 Huỳnh Hán Hòa QTKQ bs 1

15 1154010346 Nguyễn Trọng Nghĩa QTKQ bs 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010532 Nguyễn Minh Thảo QTKQ KLTN 1

2 1154010574 Trần Thị Thu QTKQ 0 1

3 1154010581 Nguyễn Vĩnh Thuận QTKQ 0 1

4 1154010599 Lê Huỳnh Anh Thư QTKQ 0 1 T5 309 Nguyễn Thị Bích Trâm

5 1154010623 Bùi Nguyễn Minh Toàn QTKQ 0 1 08g30 97VVT bichtrambmt@gmail.com

6 1154010625 Nguyễn Nhật Toàn QTKQ 0 1 16/10/2014 97 Võ Văn Tần

7 1154010628 Đỗ Lê Huyền Trang QTKQ 0 1

8 1154010637 Nguyễn Thị Thuỳ Trang QTKQ 0 1

9 1154010687 Nguyễn Văn Trí QTKQ KLTN 1

10 1154010486 Nguyễn Thị Cẩm Sương QTMK 0 1

11 1154010517 Đinh Minh Thành QTMK 0 1

12 1154010534 Nguyễn Thị Thanh Thảo QTMK 0 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010166 Hồ Thị Nguyệt Hiền QTMK bs 1

2 1154010338 Phạm Thị Kim Ngân QTMK 0 1

3 1154010370 Lê Thị Ánh Nguyệt QTMK 0 1 T3 506 Nguyễn Lê Huỳnh Trúc

4 1154010382 Nguyễn Ngọc PhươngNhi QTMK 0 1 09g00 97VVT trucnguyenlh@gmail.com

5 1154010387 Trương Trần Ý Nhi QTMK 0 1 14/10/2014 97 Võ Văn Tần

6 1154010402 Nguyễn Lý Ánh Như QTMK 0 1

7 1154010409 Võ Nguyễn Thùy Như QTMK 0 1

8 1154010412 Nguyễn Quang Nhựt QTMK 0 1

9 1154010447 Nguyễn Đặng Hiền Phương QTMK 0 1

10 1154010451 Trần Đặng Hoàn Phương QTMK 0 1



11 1154010458 Phạm Thị Phượng QTMK 0 1

12 1154010481 Lầu Thế Sênh QTKQ bs 1

13 1154010510 Nguyễn Ngọc Thanh QTMK bs

14 1154010560 Huỳnh Văn Thiện QTMK bs

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1054010022 Nguyễn Thiên Bảo QTMK bs 1

2 1154010216 Bùi Thị Lệ Huyền QTMK 0 1

3 1154010236 Lê Thị Mộng Kha QTMK 0 1 T3 506 Lê Thị Ngọc Tú

4 1154010253 Bùi Đức Thiên Khôi QTMK 0 1 09g00 97VVT ngoctule89@yahoo.com

5 1154010256 Lê Thị Thu Kiều QTMK 0 1 14/10/2014 97 Võ Văn Tần

6 1154010269 Lê Thị Tùng Liên QTMK 0 1

7 1154010281 Nguyễn Thị Mỹ Linh QTMK 0 1

8 1154010284 Quách Tú Linh QTMK 0 1

9 1154010300 Hà Bảo Lộc QTMK 0 1

10 1154010301 Lê Minh Lộc QTMK 0 1

11 1154010315 Nguyễn Thị Ngọc Minh QTMK 1

12 1154010369 Võ Đình Nguyên QTMK bs 1

13 1154010487 Đặng Văn Tài QTMK bs 1

14 1154010533 Nguyễn Thị Phương Thảo QTMK bs 1

15 1154010751 Bùi Đức Vinh QTMK bs 1

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010137 Nguyễn Huỳnh Hải QTDL 0 1

2 1154010144 Nguyễn Thị Xuân Hảo QTDL 0 1

3 1154010153 Nguyễn Thị Hằng QTDL 0 1

4 1154010189 Nguyễn Thị Hòa QTDL 0 1 Thái Thanh Tuấn

5 1154010223 Trần Vũ Hùng QTDL 0 1 T6 307 tvctrans@gmail.com

6 1154010270 Nguyễn Thị Thì Liên QTDL 0 1 08g30 97VVT 97 Võ Văn Tần

7 1154010274 Đặng Thị Trúc Linh QTDL 0 1 17/10/2014

8 1154010305 Văn Hoàng Thảo Ly QTDL 0 1

9 1154010331 Lê Thu Ngân QTDL KLTN 1

10 1154010611 Trần Thị Mỹ Tiên QTDL KLTN 1

11 1154010644 Thái Dương Thu Trang QTDL KLTN 1

12 1154010647 Trương Thị Kiều Trang QTDL KLTN 1

13 0954012044 Ngô Phạm Hoàng Chương QTKQ 0 2

14 1154010557 Cù Cẩm Thi QTKQ 0 2

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010522 Vũ Quang Thành QTKQ 0 1

2 1154010528 Lê Thị Thu Thảo QTKQ 0 1

3 1154010536 Nguyễn Thị Xuân Thảo QTKQ 0 1

4 1154010554 Nguyễn Hữu Thân QTKQ 0 1 T3 411 Nguyễn Quang Vinh

5 1154010565 Nguyễn Thị Kim Thoa QTKQ 0 1
10g00 97VVT

vinhnguyenquang2003@yahoo
.com

6 1154010568 Hoàng Thị Thơm QTKQ 0 1 14/10/2014 97 Võ Văn Tần

7 1154010104 Nguyễn Thị Thùy Dương QTNL 0 1

8 1154010107 Phạm Văn Dương QTNL 0 1

9 1154010129 Đoàn Tấn Giàu QTNL 0 1



10 1154010713 Nguyễn Hoàng Tuyến QTNL KLTN 1

11 1154010782 Phan Thị Mỹ Trinh QTNL KLTN 1

12 1154060262 Trần Thị Thúy Phượng QTNL KLTN 1

1 Hướng 1: Báo cáo theo hình thức thực tập tại doanh nghiệp hoặc tổ chức
2 Hướng 2: Báo cáo theo hình thức lập kế hoạch kinh doanh (Business plan)
3 Hướng 3: Báo cáo theo hình thức nghiên cứu khoa học
4 Hướng 4: Báo cáo theo hình thức tình huống kinh doanh (case study)

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH


